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Các khoản hỗ trợ khác 12 072 6199 00000 520.652.000 520.652.000 379.486.000 900.138.000 900.138.000379.486.000

Lương theo ngạch, bậc 13 072 6001 00000 0 0 817.672.607 817.672.607 817.672.607817.672.607

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 072 6051 00000 0 0 10.350.000 10.350.000 10.350.00010.350.000

Phụ cấp chức vụ 13 072 6101 00000 0 0 11.081.070 11.081.070 11.081.07011.081.070

Phụ cấp khu vực 13 072 6102 00000 0 0 179.946.000 179.946.000 179.946.000179.946.000

Phụ cấp thu hút 13 072 6103 00000 0 0 22.997.520 22.997.520 22.997.52022.997.520

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 13 072 6107 00000 0 0 2.808.000 2.808.000 2.808.0002.808.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 072 6112 00000 0 0 543.242.700 543.242.700 543.242.700543.242.700

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 072 6113 00000 0 0 70.375.500 70.375.500 70.375.50070.375.500

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 072 6115 00000 0 0 94.841.637 94.841.637 94.841.63794.841.637

Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn

13 072 6121 00000 0 0 167.778.000 167.778.000 167.778.000167.778.000

Chi khác 13 072 6299 00000 0 0 698.600 698.600 698.600698.600

Bảo hiểm xã hội 13 072 6301 00000 0 0 164.442.168 164.442.168 164.442.168164.442.168

Bảo hiểm y tế 13 072 6302 00000 0 0 28.190.085 28.190.085 28.190.08528.190.085

Kinh phí công đoàn 13 072 6303 00000 0 0 18.793.392 18.793.392 18.793.39218.793.392



Bảo hiểm thất nghiệp 13 072 6304 00000 0 0 9.285.724 9.285.724 9.285.7249.285.724

Tiền điện 13 072 6501 00000 0 0 4.727.244 4.727.244 4.727.2444.727.244

Văn phòng phẩm 13 072 6551 00000 0 0 6.383.320 6.383.320 6.383.3206.383.320

Vật tư văn phòng khác 13 072 6599 00000 0 0 2.716.860 2.716.860 2.716.8602.716.860

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

13 072 6605 00000 0 0 920.000 920.000 920.000920.000

Tài sản và thiết bị chuyên dùng 13 072 6905 00000 0 0 2.920.500 2.920.500 2.920.5002.920.500

Nhà cửa 13 072 6907 00000 0 0 34.745.000 34.745.000 34.745.00034.745.000

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 072 6912 00000 0 0 6.351.300 6.351.300 6.351.3006.351.300

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 072 6913 00000 0 0 6.000.000 6.000.000 6.000.0006.000.000

Chi khác 13 072 7049 00000 0 0 12.475.000 12.475.000 12.475.00012.475.000

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 13 072 7053 00000 0 0 25.900.000 25.900.000 25.900.00025.900.000

Phần KBNN ghi:

520.652.000 520.652.000 2.625.128.227 3.145.780.227 3.145.780.2272.625.128.227Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Lê Vũ Bảo Ngọc

Trần Danh Thuận
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Kế toán
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